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ACID NUCLEIC

� Nằm trong nhân tế bào, chứa bộ gen loài và cá thể

� Gồm 2 loại: 
◦ DNA (deoxyribose nucleic acid)

◦ RNA (ribose nucleic acid)

� Được cấu thành bởi các tiểu phân là Nucleotide
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3 thành phần cấu tạo của Nucleotide



Pentose
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ở RNA

ở DNA
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Nitrogen Base 

DNA (A , G , T , C)

RNA (A , G , U , C)
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nucleoside

nucleotide



DNA có 4 đơn vị cấu tạo : dAMP, dGMP, dCMP, dTMP
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RNA có 4 đơn vị cấu tạo : AMP, GMP, CMP, UMP
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Nucleoside phosphate
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Các chức năng của Nucleotide

�Đơn vị cấu tạo của DNA và RNA

�Các chất mang năng lượng sinh học (ATP, GTP)

�Thành phần cấu tạo các coenzyme NAD, FAD

�Các chất trung gian sinh học (UDP-glucose, CDP-diacylglycerol)

�Các chất truyền tin thứ hai (AMP vòng, GMP vòng)
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ACID NUCLEIC

Mô hình DNA đầu tiên do James Watson & Francis Crick    
đề nghị năm 1953
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Acid nucleic

� Nhiều nucleotide kết hợp với nhau thành chuỗi 

polynucleotide = lk phosphodieste

� Liên kết phosphodieste: nối –OH (C3’) của nucleotide đứng 

trước với –OH của phosphat (C5’) của nucleotide kế tiếp                

(à liên kết 3’, 5’-phosphodieste)
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• 1 chuỗi polynucletide có 

trục chính là  pentose 

phosphat, mạch bên là 

các base nito.

• Chuỗi có 2 đầu: 3’ và 5’
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DNA
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• 2 chuỗi polynucleotid 

xoắn đôi ngược chiều 

quanh 1 trục ảo.

• Base của sợi này liên kết 

với base của sợi đối diện 

bằng LK hydro theo liên 

kết bổ sung đôi base



Sự biến tính và hồi tính của DNA
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Các loại cấu trúc xoắn đôi của DNA



� Được sao mã từ DNA

� Mạch đơn polynucleotide cuộn xoắn.

� Gồm 3 loại khác nhau về cấu trúc và chức năng
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RNA
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mRNA tRNA rRNA

CẤU 

TRÚC

Sợi
polynucleotid
dài, không cuộn
xoắn

Sợi polynucleotid
dài, cuộn xoắn theo
hình chẻ ba.

Sợi polynucleotid
xoắn hình cầu gồm 2 
tiểu đơn vị 60S và
40S

VAI TRÒ Làm khuôn cho
quá trình dịch
mã

Vận chuyển acid 
amin đến mRNA để
thực hiện dịch mã

Trung tâm gắn kết
các acid amin trong
quá trình dịch mã



NHÂN ĐÔI DNA 
SAO MÃ RA RNA
DỊCH MÃ RA PROTEIN
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Quá trình nhân đôi (tổng hợp) DNA
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• Diễn ra trước khi tb phân chia
• Theo cơ chế bán bảo tồn à 2n phân 

tử (n là số lần nhân đôi)
• Diễn ra cùng lúc tại nhiều vị trí trên 

chuỗi đôi DNA à cấu trúc chạc ba 
tái bản

• Sự tổng hợp khác nhau ở 2 sợi: 
o Sợi dẫn (leading strand) được 

tổng hợp liên tục theo chiều 5’-3’
o Sợi còn lại (lagging strand) được 

tổng hợp ngắt quãng (đoạn 
Okazaki)  và nối lại
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Cấu trúc Gene ở sinh vật nhân thật (eukaryotes)



Bộ ba mã hóa (triplet codes)
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Quá trình sao mã ra RNA
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Quá trình dịch mã ra protein



Thuyết trung tâm của SHPT

Mọi hoạt động sống trong tế bào gần như do 
protein đảm nhận. Protein có rất nhiều chức năng.



Tóm tắt

� Nucleotid: 3 thành phần cấu tạo; 4 loại; chức
năng

� DNA: cấu trúc; chức năng; nhiệt độ nóng chảy;
nguyên tắc của quá trình nhân đôi; bộ ba mã
hóa

� Gene: cấu trúc (các vùng)
� RNA: cấu trúc; phân loại; chức năng; nguyên tắc
của quá trình sao mã

� Dịch mã ra protein và biểu hiện tính trạng
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